
THÔNG BÁO 

Danh sách các tập thể, cá nhân đoạt giải cuộc thi viết  “Tìm hiểu 60 năm Ngày truyền 

thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và 20 năm Ngày toàn dân PCCC” 

 

I. Tập thể (Công an các đơn vị, địa phương): Tổng số 25 đơn vị 

STT Đơn vị Giải 

1 Đại học An ninh nhân dân (T04) 

Giải A: 05 đơn vị,  

địa phương 

2 Công an tỉnh Đắk Nông 

3 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế 

4 Công an tỉnh Cà Mau 

5 Công an tỉnh Nam Định 

6 Công an tỉnh Phú Yên 

Giải B: 05 đơn vị,  

địa phương 

7 Công an tỉnh Ninh Bình 

8 Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân (T07) 

9 
Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục 

bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10) 

10 Công an tỉnh Hà Tĩnh 

11 Công an tỉnh Trà Vinh 

Giải C: 10 đơn vị,  

địa phương 

12 Công an tỉnh Tuyên Quang 

13 Công an tỉnh Kiên Giang 

14 Công an tỉnh Khánh Hòa 

15 Công an thành phố Cần Thơ 

16 Công an tỉnh Bình Định 

17 Công an tỉnh Điện Biên 

18 Công an tỉnh Thanh Hóa 

19 Công an tỉnh Bắc Giang 

20 Công an tỉnh Quảng Ngãi 

21 Công an tỉnh Bắc Kạn 

Giải Khuyến khích:  

05 đơn vị, địa phương 

22 Công an tỉnh Hà Nam 

23 Công an tỉnh Bình Dương 

24 Công an tỉnh Hà Giang 

25 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (K01) 
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II. Cá nhân (tác giả, nhóm tác giả): Tổng số 55 bài 

 

STT Tên tác giả, nhóm tác giả Đơn vị 

Giải A: 10 bài 

1 

Nhóm tác giả:  

- Trung úy Lê Văn Vỹ, cán bộ Đội Tổng hợp, 

Công an huyện Thọ Xuân 

- Trung úy Hàn Anh Tuấn, cán bộ Đội Tổng 

hợp, Công an huyện Thọ Xuân 

- Trung úy Lê Văn Tài, cán bộ Đội Tổng hợp, 

Công an huyện Thọ Xuân 

- Trung úy Mai Việt Anh, cán bộ Đội Điều tra 

tổng hợp, Công an huyện Thọ Xuân 

- Thượng úy Trịnh Đăng Lưu, cán bộ Công an 

xã Bắc Lương, Công an huyện Thọ Xuân 

Công an tỉnh Thanh Hóa 

 

2 

Nhóm Lửa thiêng: 

- Trung úy Lê Bảo Quý, cán bộ Đội Tham mưu, 

Phòng PC07 

- Trung úy Trần Thị Thảo Hiền, cán bộ Đội 

Hậu cần và quản lý phương tiện PCCC và 

CNCH, Phòng PC07 

- Trung úy Nguyễn Thị Hải Yến, cán bộ Đội 

Tham mưu, Phòng PC07 

- Thiếu úy Hà Thị Thanh, cán bộ Đội Hậu cần 

và quản lý phương tiện PCCC và CNCH, 

Phòng PC07 

Công an tỉnh Hà Tĩnh 

3 

Nhóm Vinh Quang: 

- Trung úy Nguyễn Minh Đức, cán bộ Công an 

huyện Xuân Trường 

- Trung úy Nguyễn Đức Giỏi, cán bộ Công an 

huyện Xuân Trường 

- Trung úy Trần Lê Anh Quang, cán bộ Phòng 

PA09 

Công an tỉnh Nam Định 

4 

Nhóm tác giả:  

- Thượng úy Nguyễn Trung Kiên, Khoa An 

ninh xã hội 

- Trung úy Nhữ Văn Duy, Khoa An ninh xã hội 

- Học viên Nguyễn Xuân Hiếu, lớp D27A 

- Học viên Nguyễn Thị Hà, lớp D28C 

- Học viên Châu Phú Vinh, lớp D28D 

Đại học An ninh nhân dân 

(T04) 

5 
Trung tá Phạm Thành Nam, Phó Trưởng 

phòng PC07 
Công an tỉnh Đắk Nông 
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6 

Nhóm tác giả: 

- Trung tá Đỗ Vũ Hồng Minh, Đội trưởng Đội 

Tham mưu cảnh sát, Phòng PV01 

- Thiếu tá Trịnh Văn Đường, Phó Đội trưởng 

Đội Pháp chế và quản lý khoa học, Phòng PV01 

- Thiếu tá Trần Thị Sông Hương, cán bộ Đội 

Pháp chế và quản lý khoa học, Phòng PV01 

- Thiếu tá Đinh Ngọc Hạnh, cán bộ Đội Pháp 

chế và quản lý khoa học, Phòng PV01  

Công an tỉnh Khánh Hòa 

7 

Nhóm tác giả: 

- Học sinh Hoàng Thị Phương Thảo, lớp 11A2, 

Trường THPT Chuyên Chu Văn An 

- Học sinh Mông Thị Ngân Anh, lớp 11A2, 

Trường THPT Chuyên Chu Văn An 

Tỉnh Lạng Sơn 

 

8 
Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Trưởng 

phòng PC07 
Công an tỉnh Bình Định 

9 

Nhóm Lửa thiêng 

- Thượng úy Nguyễn Anh Luýt, cán bộ Công an 

huyện Sơn Tây 

- Trung úy Nguyễn Ngọc Trầm, cán bộ Phòng 

PH10 

- Trung úy Võ Thị Thanh Huyền, cán bộ Công 

an huyện Sơn Tịnh 

- Thiếu úy Võ Văn Vũ, cán bộ Công an huyện 

Nghĩa Hành 

Công an tỉnh Quảng Ngãi 

10 

Nhóm tác giả: 

- Trương Văn Bích, Phó đội trưởng đội chữa 

cháy dân phòng khu vực Bình Chánh 

- Đào Công Khanh, đội viên đội chữa cháy dân 

phòng khu vực Bình Chánh 

- Nguyễn Văn Trường, đội viên đội chữa cháy 

dân phòng khu vực Bình Chánh 

- Trương Văn Quang, đội viên đội chữa cháy 

dân phòng khu vực Bình Chánh 

- Lê Văn Sáu, đội viên đội chữa cháy dân 

phòng khu vực Bình Chánh 

Thành phố Cần Thơ 

Giải B: 15 bài 

11 

Đồng chí Phan Hiếu Trung, sinh viên thực tập tại 

Phòng An ninh đối ngoại  

(Học viên lớp D27A, khóa D27, Đại học An ninh 

nhân dân) 

Công an tỉnh Kiên Giang 

12 
Thiếu tá Hoàng Thị Vân Anh, Đội Cảnh sát 

PCCC và CNCH, Công an huyện Văn Giang 
Công an tỉnh Hưng Yên 
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13 
Nguyễn Thị Thanh Hòa, Giáo viên, Trường 

Tiểu học và THCS Thanh Minh 
Tỉnh Điện Biên 

14 

Nhóm tác giả: 

- Thiếu tá Nguyễn Thị Hương Giang, cán bộ 

Phòng 7  

- Thượng úy Nguyễn Thị Thu Thủy, cán bộ 

Phòng 7 

- Thượng úy Nguyễn Quang Dũng, cán bộ 

Phòng 7 

Cục Pháp chế và cải cách 

hành chính, tư pháp (V03) 

15 

Đại úy Nguyễn Thị Hạnh Trang, Đội Xây dựng 

phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an 

quận Hoàng Mai 
Công an thành phố Hà Nội 

16 
Đại úy Hoàng Thị Hải Vân, Trại tạm giam 

Công an tỉnh Tuyên Quang 
Công an tỉnh Tuyên Quang 

17 
Trung tá Lê Thị Phương Thanh, cán bộ Phòng 

PX03 
Công an Tp Hồ Chí Minh 

18 
Trung úy Đoàn Mậu Thiên Thư, cán bộ Phòng 

PC07 
Công an tỉnh Đắk Lắk 

19 

Trung tá Thiều Thị Thúy, Đội trưởng Đội xây 

dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, Công 

an thành phố Đông Hà 
Công an tỉnh Quảng Trị 

20 
Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Thủy, giảng viên 

Khoa Nghiệp vụ cơ bản 
Đại học PCCC (T06) 

21 

Nhóm tác giả: 

- Đại úy Nguyễn Quang Nam, Phó Đội trưởng 

Đội Tổng hợp, Công an thành phố Việt Trì 

- Đại úy Nguyễn Ngọc Lan, cán bộ Đội Cảnh 

sát giao thông, Công an thành phố Việt Trì 

Công an tỉnh Phú Thọ 

22 
Trung tá Đặng Thị Mai Hương, cán bộ  

Trại giam Vĩnh Quang 

Cục Cảnh sát quản lý trại 

giam, cơ sở giáo dục bắt 

buộc, trường giáo dưỡng 

(C10) 

23 

Nhóm Lửa thiêng: 

- Trung tá Vũ Duy Tú, Trưởng phòng Khảo thí 

và đảm bảo chất lượng đào tạo 

- Thượng úy Vũ Văn Huấn, cán bộ Phòng Khảo 

thí và đảm bảo chất lượng đào tạo 

Đại học Kỹ thuật - Hậu cần 

Công an nhân dân (T07) 

24 
Thượng úy Nguyễn Sỹ Nam, Trưởng Công an 

phường Nghĩa Tân, Công an thành phố Gia Nghĩa 
Công an tỉnh Đắk Nông 

25 Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Phấn, cán bộ Phòng PV01 Công an tỉnh Trà Vinh 

Giải C: 25 bài 

26 
Đại úy Lê Thị Thúy, cán bộ Đội Cảnh sát giao 

thông trật tự, Công an thành phố Vũng Tàu 

Công an tỉnh Bà Rịa,  

Vũng Tàu 
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27 
Bùi Trần Anh Thư, cán bộ tạm tuyển Phòng An 

ninh kinh tế 
Công an tỉnh Bạc Liêu 

28 Thượng úy Vũ Văn Duy, cán bộ Phòng PC01 Công an tỉnh Bắc Giang 

29 
Thượng úy Phạm Văn Hưng, cán bộ Đội 2, 

Phòng Hậu cần 
Công an tỉnh Bình Phước 

30 
Trung úy Nguyễn Ngọc Mai, Đội Cảnh sát giao 

thông trật tự, Công an huyện Ngọc Hiển 
Công an tỉnh Cà Mau 

31 
Đại úy Nguyễn Thị Kim Liên, cán bộ Phòng 

PV01 
Công an tỉnh Đồng Tháp 

32 Trung úy Phan Văn Đại, cán bộ Phòng PC07 Công an tỉnh Gia Lai 

33 
Thượng úy Nguyễn Ngọc Cường, cán bộ Phòng 

PV01 
Công an tỉnh Hà Nam 

34 
Thượng úy Nguyễn Văn Sil, cán bộ Đội Công 

tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng PC07 
Công an tỉnh Kiên Giang 

35 Trung tá Bùi Thị Hoa, Trưởng phòng PV05 Công an tỉnh Kon Tum 

36 Trung úy Hồ Văn Ngọc, cán bộ Phòng PA03 Công an tỉnh Lai Châu 

37 

Nhóm tác giả: 

- Thượng úy Phan Anh Kim, cán bộ Phòng 

PC07 

- Trung úy Trịnh Nguyễn Thúy Ngân, cán bộ 

Phòng PC07 

Công an tỉnh Lâm Đồng 

38 Trung úy Lý Hữu Nghĩa, cán bộ Phòng PA02 Công an tỉnh Long An 

39 

Nhóm tác giả: 

- Thượng úy Phạm Văn Đức, cán bộ Đội Công 

nghệ thông tin, Phòng PV01 

- Thượng úy Phan Đình Thịnh, cán bộ Đội 

Tham mưu chuyên đề Cảnh sát, Phòng PV01 

- Thượng úy Vũ Tiến Hiệp, cán bộ Đội Tham 

mưu tổng hợp, Phòng PV01 

- Trung úy Tạ Minh Tú, cán bộ Đội Tham mưu 

chuyên đề An ninh, Phòng PV01 

- Trung úy Trần Long An, cán bộ Đội Công 

nghệ thông tin, Phòng PV01 

Công an tỉnh Ninh Bình 

40 
Thiếu úy Nguyễn Thị Kim Chi, Công an thị xã 

Đông Hòa 
Công an tỉnh Phú Yên 

41 

Nhóm Lửa hồng: 

- Thượng úy Trần Tuấn Việt, cán bộ Công an 

huyện Quảng Ninh 

- Thượng úy Nguyễn Thị Linh Giang, cán bộ 

Công an thành phố Đồng Hới 

- Trung úy Trương Thiện Tâm, cán bộ Công an 

thành phố Đồng Hới 

- Trung úy Phạm Xuân Thái, cán bộ Phòng 

PX05 

Công an tỉnh Quảng Bình 
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42 Thượng úy Dương Thị Cẩm Tú, cán bộ Phòng PC08 Công an tỉnh Quảng Nam 

43 

Nhóm tác giả: 

- Trung úy Trần Duy Ngọc Hiệp, cán bộ Phòng PC07 

- Thượng úy Lê Đức Thiện, cán bộ Phòng PC07 

- Thượng úy Nguyễn Huyền Trang, cán bộ 

Phòng PC07 

- Thượng úy Nguyễn Thúy Hằng, cán bộ Phòng 

PC07 

- Thượng úy Phạm Thị Thu Thảo, cán bộ Phòng 

PC07 

Công an tỉnh Đắk Lắk 

44 
Thượng úy Trần Thị Thu Ngân, cán bộ Đội 

Tổng hợp, Công an huyện Cù Lao Dung 
Công an tỉnh Sóc Trăng 

45 
Trung úy Nguyễn Đăng Phú, cán bộ Phòng 

PC07 
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế 

46 

Nhóm tác giả: 

- Trung úy Nguyễn Việt Khánh, cán bộ Đội 

Pháp chế và Quản lý khoa học, Phòng Tham 

mưu 

- Thượng úy Trương Thị Bích Ngọc, cán bộ 

Đội Tham mưu An ninh, Phòng Tham mưu 

- Thượng úy Triệu Thị Tuyền, cán bộ Đội 

Tham mưu An ninh, Phòng Tham mưu 

- Thượng úy Đào Mạnh Hoàng, cán bộ Đội Pháp 

chế và Quản lý khoa học, Phòng Tham mưu 

- Trung úy Dương Văn Hiệu, cán bộ Trung tâm 

thông tin chỉ huy, Phòng Tham mưu 

Công an tỉnh Tuyên Quang 

47 
Đại úy Hoàng Bích Hồng, cán bộ Phòng An 

ninh chính trị nội bộ 
Công an tỉnh Hà Giang 

48 
Thượng úy Phạm Đại Nghĩa, cán bộ  

Phòng Chính trị 

Đại học Cảnh sát nhân dân 

(T05) 

49 
Trung úy Vũ Trọng Giáp, cán bộ Ban Tham 

mưu E600 
Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01) 

50 
Thiếu tá Trần Văn Hiền, Phó Đội trưởng  

Đội Tham mưu, Trại giam Bến Giá 

Cục Cảnh sát quản lý trại 

giam, cơ sở giáo dục bắt 

buộc, trường giáo dưỡng 

(C10) 

Giải Khuyến khích: 05 bài 

51 
Thượng úy Hoàng Thị Kim Dung,  

giảng viên Khoa trinh sát an ninh 

Trường Cao đẳng An ninh 

nhân dân 1 (T08) 

52 

Nhóm tác giả gia đình: 

- Bố: Nguyễn Long Thành: Giáo viên trường 

THPT Đồng Hỷ, Thái Nguyên 

Tỉnh Thái Nguyên 
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- Mẹ: Đoàn Thị Phương Hương: Giáo viên 

trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thái 

Nguyên 

- Con: Nguyễn Minh Tùng, học sinh lớp 9A, 

trường THPT Chùa Hang 1, TP Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên 

53 
Đại úy Lò Thị Linh Phương, cán bộ Phòng 

PV05 
Công an tỉnh Yên Bái 

54 
Nguyễn Thị Thu Yến, cán bộ HĐND xã Đắk 

Nil, huyện Cư Jut 
Tỉnh Đắk Lắk 

55 

Nhóm tác giả Rạng Đông: 

- Đại tá Hoàng Anh Tuấn, Trưởng phòng Tổ 

chức cán bộ 

- Thượng úy Nguyễn Trọng Luân, giảng viên 

Khoa Luật 

- Đ/c Nông Thị Diệu Hương, lớp B8B khóa D45 

- Đ/c Hồng An Xuyên, lớp B1A khóa D45 

- Đ/c Thái Phương Bắc, lớp B2A khóa D45 

Học viện Cảnh sát nhân 

dân (T02) 

 


